
PHỤ LỤC SỐ 03

DANH MỤC CÁC GÓI THẦU THUỐC, TRANG THIẾT BỊ, VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG TẠI BỆNH VIỆN

STT Tên gói thầu

Số lượng 

mặt hàng 

trúng 

thầu/phân 

Giá trị gói thầu 

(đồng)
Số lượng nhà thầu

Số QĐ trúng thầu, 

ngày tháng năm

Đơn vị tổ chức đấu 

thầu

Hình thưc 

đấu thầu

1

Mua sắm thuốc chống 

đông máu sử dụng cấp 

bách cho khoa thận nhân 

tạo năm 2021

1 99.750.000 1
99/QĐ-BVYHP, 

04/02/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng Chỉ định thầu 

rút gọn

2

Mua sắm trực tiếp 

Heparin và Xenetix năm 

2021 của Bệnh viện Đại 

học Y Hải Phòng

2 1.970.750.000 1
185/QĐ-BVYHP, 

19/03/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng Mua sắm trực 

tiếp

3

Mua sắm Ketamin và 

Fentanyl năm 2021 của 

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

2 24.760.000 1
560/QĐ-BVYHP, 

21/07/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng Chỉ định thầu 

rút gọn

4

Gói thầu Mua sắm thuốc 

theo tên Generic (gồm 

1309 lô thuốc)

198            19.114.568.140 59
1338/QĐ-SYT Ngày 

15/11/2019
Sở y tế Hải Phòng

Đấu thầu rộng 

rãi

5

Mua sắm thuốc Biệt 

dược gốc hoặc tương 

đương điều trị (gồm 186 

lô thuốc)

21                 978.081.600 4
1355/QĐ-SYT  ngày 

31/12/2019
Sở y tế Hải Phòng

Đấu thầu rộng 

rãi

6

 Mua sắm bổ sung thuốc 

Biệt dược gốc hoặc 

tương đương điều trị 

(gồm 51 lô thuốc)

4                   78.438.448 1
1836/QĐ-SYT ngày 

03/12/2020
Sở y tế Hải Phòng

Đấu thầu rộng 

rãi

(Kèm theo Kết luận thanh tra của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 08/QĐ-BYT tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng)

I. Gói thầu về thuốc



STT Tên gói thầu

Số lượng 

mặt hàng 

trúng 

thầu/phân 

Giá trị gói thầu 

(đồng)
Số lượng nhà thầu

Số QĐ trúng thầu, 

ngày tháng năm

Đơn vị tổ chức đấu 

thầu

Hình thưc 

đấu thầu

7

 Mua sắm bổ sung thuốc 

Generic (gồm 285 lô 

thuốc)

8 298.253.284               7
1726/QĐ-SYT ngày 

16/11/2020
Sở y tế Hải Phòng

Đấu thầu rộng 

rãi

8

Mua sắm thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền 

(gồm 103 lô thuốc)

5 407.620.000               4
397/QĐ-SYT ngày 

18/03/2020
Sở y tế Hải Phòng

Đấu thầu rộng 

rãi

9

Cung cấp thuốc Generic 

thuộc danh mục đấu thầu 

tập trung cho các tỉnh 

miền bắc 

7 772.356.285               5

Quyết định số  

129/QĐ-TTMS ngày 

12 tháng 12 năm 2019

Trung tâm đấu thầu thuốc 

tập trung quốc gia

Đấu thầu rộng 

rãi

10

Gói thầu thuốc Generic 

(gồm  1080 danh mục 

thuốc)

300 10.615.857.077          72
25/QĐ-SYT ngày 

14/01/2021
Sở y tế Hải Phòng

Đấu thầu rộng 

rãi

11

Gói thầu thuốc Biệt dược 

gốc hoặc tương đương 

điều trị (gồm 140 danh 

mục thuốc)

13 644.766.961               3
13/QĐ-SYT ngày 

11/01/2021
Sở y tế Hải Phòng

Đấu thầu rộng 

rãi

12

Gói thầu thuốc Generic 

(gồm 1080 danh mục 

thuốc)

1 18.525.000                 1
 109/QĐ-SYT ngày 

26/02/2021 
Sở y tế Hải Phòng

Đấu thầu rộng 

rãi

13

 Mua sắm bổ sung thuốc 

Generic năm 2021 (gồm 

339 danh mục thuốc) 

51 734.402.812               25
 1425/QĐ-SYT ngày 

20/10/2021 
Sở y tế Hải Phòng

Đấu thầu rộng 

rãi

14

 Mua sắm bổ sung thuốc 

Generic năm 2021 (gồm 

339 danh mục thuốc) 

3 10.515.200                 3
 1492/QĐ-SYT ngày 

02/11/2021 
Sở y tế Hải Phòng

Đấu thầu rộng 

rãi

35.768.644.807          



STT Tên gói thầu

Số lượng 

mặt hàng 

trúng 

thầu/phân 

Giá trị gói thầu 

(đồng)
Số lượng nhà thầu

Số QĐ trúng thầu, 

ngày tháng năm

Đơn vị tổ chức đấu 

thầu

Hình thưc 

đấu thầu

1

Mua sắm hoá chất 

phòng chống dịch 

Covid 19 năm 2021 

của Bệnh viện Đại học 

Y Hải Phòng

1 97.500.000 1
134/QĐ-BVYHP 

ngày 02/26/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

2

Mua sắm vật tư, hoá 

chất phòng chống dịch 

Covid 19 năm 2021

7 951.810.000 1
374/QĐ-BVYHP 

ngày 05/12/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

3

Mua sắm hoá chất xét 

nghiệm PCR phòng 

chống dịch Covid 19 

năm 2021

3 987.000.000 2
445/QĐ-BVYHP 

ngày 06/17/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

4

Mua sắm (bổ sung) 

hoá chất xét nghiệm 

PCR phòng chống dịch 

Covid 19 năm 2021

4 972.500.000 2
469/QĐ-BVYHP 

ngày 06/29/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

5

Mua sắm (bổ sung) 

hoá chất xét nghiệm 

PCR phòng chống dịch 

Covid 19 năm 2021

3 979.500.000 2
510/QĐ-BVYHP 

ngày 07/08/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

6

Mua sắm (bổ sung) 

hoá chất xét nghiệm 

PCR phòng chống dịch 

Covid 19 năm 2021

3 979.500.000 2
549/QĐ-BVYHP 

ngày 07/19/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

II. Các gói thầu mua sắm kit test chống dịch (PCR)



STT Tên gói thầu

Số lượng 

mặt hàng 

trúng 

thầu/phân 

Giá trị gói thầu 

(đồng)
Số lượng nhà thầu

Số QĐ trúng thầu, 

ngày tháng năm

Đơn vị tổ chức đấu 

thầu

Hình thưc 

đấu thầu

7

Mua sắm (bổ sung) 

hoá chất xét nghiệm 

PCR phòng chống dịch 

Covid 19 năm 2021

3 987.000.000 2
568/QĐ-BVYHP 

ngày 07/26/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

8

Mua sắm (bổ sung) 

hoá chất xét nghiệm 

PCR phòng chống dịch 

Covid 19 năm 2021

6 945.300.000 1
645/QĐ-BVYHP 

ngày 08/03/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

9

Mua sắm (bổ sung) 

hoá chất xét nghiệm 

PCR phòng chống dịch 

Covid 19 năm 2021

2 994.500.000 1
735/QĐ-BVYHP 

ngày 08/17/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

10

Mua sắm (bổ sung) 

hoá chất xét nghiệm 

PCR phòng chống dịch 

Covid 19 năm 2021

3 972.500.000 1
781/QĐ-BVYHP 

ngày 08/31/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

11

Mua sắm (bổ sung) 

hoá chất xét nghiệm 

PCR phòng chống dịch 

Covid 19 năm 2021

2 975.000.000 1
838/QĐ-BVYHP 

ngày 09/15/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

12

Mua sắm (bổ sung) 

hoá chất xét nghiệm 

PCR phòng chống dịch 

Covid 19 năm 2021

3 967.400.000 1
846/QĐ-BVYHP 

ngày 09/20/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn



STT Tên gói thầu

Số lượng 

mặt hàng 

trúng 

thầu/phân 

Giá trị gói thầu 

(đồng)
Số lượng nhà thầu

Số QĐ trúng thầu, 

ngày tháng năm

Đơn vị tổ chức đấu 

thầu

Hình thưc 

đấu thầu

13

Mua sắm (bổ sung) 

hoá chất xét nghiệm 

PCR phòng chống dịch 

Covid 19 năm 2021

2 972.900.000 1
902/QĐ-BVYHP 

ngày 10/11/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

14

Mua sắm (bổ sung) 

hoá chất xét nghiệm 

PCR phòng chống dịch 

Covid 19 năm 2021

2 972.900.000 1
919/QĐ-BVYHP 

ngày 10/15/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

15

Mua sắm (bổ sung) 

hoá chất xét nghiệm 

PCR phòng chống dịch 

Covid 19 năm 2021

2 972.900.000 1
935/QĐ-BVYHP 

ngày 10/20/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

16

Mua sắm (bổ sung) 

hoá chất xét nghiệm 

PCR phòng chống dịch 

Covid 19 năm 2021

3 971.000.000 1
1044/QĐ-BVYHP 

ngày 11/22/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

17

Mua sắm (bổ sung) 

hoá chất xét nghiệm 

PCR phòng chống dịch 

Covid 19 năm 2021

3 976.500.000 1
1098/QĐ-BVYHP 

ngày 12/02/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn



STT Tên gói thầu

Số lượng 

mặt hàng 

trúng 

thầu/phân 

Giá trị gói thầu 

(đồng)
Số lượng nhà thầu

Số QĐ trúng thầu, 

ngày tháng năm

Đơn vị tổ chức đấu 

thầu

Hình thưc 

đấu thầu

18

Mua sắm (bổ sung) 

hoá chất xét nghiệm 

PCR phòng chống dịch 

Covid 19 năm 2021

3 941.750.000 1
1110/QĐ-BVYHP 

ngày 12/03/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

19

Mua sắm (bổ sung) 

hoá chất xét nghiệm 

PCR phòng chống dịch 

Covid 19 năm 2021

3 941.750.000 1
1212/QĐ-BVYHP 

ngày 12/06/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

20

Mua sắm (bổ sung) 

hoá chất xét nghiệm 

PCR phòng chống dịch 

Covid 19 năm 2021

2 960.750.000 1
1220/QĐ-BVYHP 

ngày 12/07/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

21

Mua sắm (bổ sung) 

hoá chất xét nghiệm 

PCR phòng chống dịch 

Covid 19 năm 2021

2 960.750.000 1
1224/QĐ-BVYHP 

ngày 12/08/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

22

Mua sắm (bổ sung) 

hoá chất xét nghiệm 

PCR phòng chống dịch 

Covid 19 năm 2021

2 960.750.000 1
1227/QĐ-BVYHP 

ngày 12/09/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

23

Mua sắm (bổ sung) 

hoá chất xét nghiệm 

PCR phòng chống dịch 

Covid 19 năm 2021

2 960.750.000 1
1238/QĐ-BVYHP 

ngày 12/13/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn



STT Tên gói thầu

Số lượng 

mặt hàng 

trúng 

thầu/phân 

Giá trị gói thầu 

(đồng)
Số lượng nhà thầu

Số QĐ trúng thầu, 

ngày tháng năm

Đơn vị tổ chức đấu 

thầu

Hình thưc 

đấu thầu

24

Mua sắm (bổ sung) 

hoá chất xét nghiệm 

PCR phòng chống dịch 

Covid 19 năm 2021

3 971.550.000 1
1286/QĐ-BVYHP 

ngày 12/24/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

25

Mua sắm (bổ sung) 

hoá chất xét nghiệm 

PCR phòng chống dịch 

Covid 19 năm 2021

2 972.900.000 1
1299/QĐ-BVYHP 

ngày 12/28/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

26

Mua sắm (bổ sung) 

hoá chất xét nghiệm 

PCR phòng chống dịch 

Covid 19 năm 2021

2 972.900.000 1
1360/QĐ-BVYHP 

ngày 12/31/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

Tổng tiền 24.319.560.000

1

Mua sắm test thử 

nhanh Covid 19 cho 

Bệnh viện Đại học Y 

Hải Phòng năm 2021

1 945.000.000 1
380/QĐ-BVYHP 

ngày 05/14/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

2

Mua sắm (bổ sung) 

test thử nhanh Covid 

19 cho Bệnh viện Đại 

học Y Hải Phòng năm 

2021

1 995.625.000 1
432/QĐ-BVYHP 

ngày 06/10/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

III. Các gói test nhanh Covid-19



STT Tên gói thầu

Số lượng 

mặt hàng 

trúng 

thầu/phân 

Giá trị gói thầu 

(đồng)
Số lượng nhà thầu

Số QĐ trúng thầu, 

ngày tháng năm

Đơn vị tổ chức đấu 

thầu

Hình thưc 

đấu thầu

3

Mua sắm (bổ sung lần 

2) test thử nhanh 

Covid 19 cho Bệnh 

viện Đại học Y Hải 

Phòng

1 995.625.000 1
460/QĐ-BVYHP 

ngày 06/26/2016

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

4

Mua sắm (bổ sung lần 

3) test thử nhanh 

Covid 19 cho Bệnh 

viện Đại học Y Hải 

Phòng năm 2021

1 995.625.000 1
489/QĐ-BVYHP 

ngày 07/02/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

5

Mua sắm test thử 

nhanh phòng chống 

dịch Covid-19 năm 

2021

1 995.625.000 1
521/QĐ-BVĐHY 

ngày 07/10/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

6

Mua sắm (bổ sung) 

test thử nhanh phòng 

chống dịch Covid-19 

năm 2021

2 988.750.000 1
528/QĐ-BVĐHY 

ngày 07/12/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

7

Mua sắm (bổ sung) 

test thử nhanh Covid 

19 cho Bệnh viện Đại 

học Y Hải Phòng năm 

2021

1 994.000.000 1
551/QĐ-BVYHP 

ngày 07/19/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

8

Mua sắm (bổ sung) 

test thử nhanh Covid 

19 cho Bệnh viện Đại 

học Y Hải Phòng năm 

2021

1 995.625.000 1
557/QĐ-BVYHP 

ngày 07/20/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn



STT Tên gói thầu

Số lượng 

mặt hàng 

trúng 

thầu/phân 

Giá trị gói thầu 

(đồng)
Số lượng nhà thầu

Số QĐ trúng thầu, 

ngày tháng năm

Đơn vị tổ chức đấu 

thầu

Hình thưc 

đấu thầu

9

Mua sắm (bổ sung) 

test thử nhanh Covid 

19 cho Bệnh viện Đại 

học Y Hải Phòng năm 

2021

2 996.500.000 1
567/QĐ-BVYHP 

ngày 07/26/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

10

Mua sắm (bổ sung) 

test thử nhanh Covid 

19 cho Bệnh viện Đại 

học Y Hải Phòng năm 

2021

2 996.800.000 1
627/QĐ-BVYHP 

ngày 07/30/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

11

Mua sắm (bổ sung) 

test thử nhanh Covid 

19 cho Bệnh viện Đại 

học Y Hải Phòng năm 

2021

1 994.000.000 1
646/QĐ-BVYHP 

ngày 08/03/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

12

Mua sắm (bổ sung) 

test thử nhanh Covid 

19 cho Bệnh viện Đại 

học Y Hải Phòng năm 

2021

2 996.800.000 1
719/QĐ-BVYHP 

ngày 08/13/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

13

Mua sắm (bổ sung) 

test thử nhanh Covid 

19 cho Bệnh viện Đại 

học Y Hải Phòng năm 

2021

2 998.175.000 1
782/QĐ-BVYHP 

ngày 08/31/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

14

Mua sắm (bổ sung) 

test thử nhanh Covid 

19 cho Bệnh viện Đại 

học Y Hải Phòng năm 

2021

2 971.775.000 1
936/QĐ-BVYHP 

ngày 10/20/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn



STT Tên gói thầu

Số lượng 

mặt hàng 

trúng 

thầu/phân 

Giá trị gói thầu 

(đồng)
Số lượng nhà thầu

Số QĐ trúng thầu, 

ngày tháng năm

Đơn vị tổ chức đấu 

thầu

Hình thưc 

đấu thầu

15

Mua sắm (bổ sung) 

test thử nhanh Covid 

19 cho Bệnh viện Đại 

học Y Hải Phòng năm 

2021

1 992.250.000 1
1237/QĐ-BVYHP 

ngày 12/13/2021

Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

Tổng tiền 14.852.175.000

16

Mua sắm thuốc phòng 

chống dịch Covid-19 

năm 2021

7 913.526.000 3 1244/QĐ-BVYHP
Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

1
Gói thầu Mua vật tư tiêu 

hao
2                   96.400.000 1

Số 480/QĐ-BVYHP 

ngày 30 tháng 6 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

2
Gói thầu Mua vật tư tiêu 

hao
4                   90.100.000 1

Số 554/QĐ-BVYHP 

ngày 19 tháng 7 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

3
Gói thầu Mua vật tư tiêu 

hao
2                   90.400.000 1

Số 526/QĐ-BVYHP 

ngày 12 tháng 7 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

4
Gói thầu Mua vật tư tiêu 

hao
2                   62.484.000 1

Số 867/QĐ-BVYHP 

ngày 27 tháng 9 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

5
Gói thầu Mua vật tư tiêu 

hao
2                   90.000.000 1

Số 479/QĐ-BVYHP 

ngày 30 tháng 6 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

6
Gói thầu Mua vật tư tiêu 

hao
4                   82.160.000 1

Số 422/QĐ-BVYHP 

ngày 04 tháng 6 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

IV. Các gói thầu vật tư chống dịch COVID-19



STT Tên gói thầu

Số lượng 

mặt hàng 

trúng 

thầu/phân 

Giá trị gói thầu 

(đồng)
Số lượng nhà thầu

Số QĐ trúng thầu, 

ngày tháng năm

Đơn vị tổ chức đấu 

thầu

Hình thưc 

đấu thầu

7 Gói mua vật tư tiêu hao 2                   95.000.000 1

Số 785/QĐ-BVYHP 

ngày 31 tháng 8 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

8
Gói thầu Mua vật tư tiêu 

hao
4                   65.800.000 1

Số 856/QĐ-BVYHP 

ngày 25 tháng 9 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

9
Gói thầu Mua vật tư tiêu 

hao
2                   68.250.000 1

Số 834/QĐ-BVYHP 

ngày 13 tháng 9 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

10 Gói thầu Mua vật tư y tế 2                   95.000.000 1

Số 830/QĐ-BVYHP 

ngày 11 tháng 9 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

11 Gói mua vật tư y tế 3                   90.200.000 1

Số 759/QĐ-BVYHP 

ngày 26 tháng 8 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

12 Gói mua vật tư tiêu hao 11                   97.365.000 1

Số 1005/QĐ-BVYHP 

ngày 10 tháng 11 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

13 Gói mua vật tư y tế 3                   98.100.000 1

Số 640/QĐ-BVYHP 

ngày 02 tháng 8 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

14 Gói mua vật tư y tế 1                   87.500.000 1

Số 694/QĐ-BVYHP 

ngày 05 tháng 8 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

15 Gói mua vật tư y tế 2                   84.000.000 1

Số 733/QĐ-BVYHP 

ngày 17 tháng 8 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

16
Gói mua vật tư tiêu hao 

chống dịch năm 2021
8                 395.070.000 1

Số 1083/QĐ-BVYHP 

ngày 30 tháng 11 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn



STT Tên gói thầu

Số lượng 

mặt hàng 

trúng 

thầu/phân 

Giá trị gói thầu 

(đồng)
Số lượng nhà thầu

Số QĐ trúng thầu, 

ngày tháng năm

Đơn vị tổ chức đấu 

thầu

Hình thưc 

đấu thầu

17 Gói mua vật tư y tế 2                   97.000.000 1

Số 702/QĐ-BVYHP 

ngày 07 tháng 8 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

18 Gói mua vật tư tiêu hao 4                   97.200.000 1

Số 907/QĐ-BVYHP 

ngày 13 tháng 10 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

19
Gói mua vật tư tiêu hao 

chống dịch năm 2021
8                 745.080.000 1

Số 1118/QĐ-BVYHP 

ngày 04 tháng 12 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chỉ định thầu 

rút gọn

Tổng tiền              2.627.109.000 

1

Gói thầu mua hóa chất, 

vật tư y tế (bổ sung) của 

Bệnh viện Đại Học Y 

Hải Phòng năm 2020        

8                   99.313.784 1 139/QĐBVYHP
Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng
Chỉ định thầu 

rút gọn

2

Gói thầu mua hóa chất, 

vật tư y tế (bổ sung) của 

Bệnh viện Đại Học Y 

Hải Phòng năm 2021

5                   98.209.986 1 329/QĐBVYHP
Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng
Chỉ định thầu 

rút gọn

3

Gói thầu mua sắm vật tư 

y tế (bổ sung) của Bệnh 

Viện Đại học Y Hải 

Phòng năm 2021 

5                   99.105.000 1 105/QĐ-BVYHP
Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng Chỉ định thầu 

rút gọn

4

Gói thầu mua sắm vật tư 

y tế (bổ sung) của Bệnh 

Viện Đại học Y Hải 

Phòng năm 2021 

5                   99.105.000 1 509/QĐ-BVYHP
Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng Chỉ định thầu 

rút gọn

V. Gói thầu về trang thiết bị, vật tư y tế thông thường ( Mua sắm thường xuyên)



STT Tên gói thầu

Số lượng 

mặt hàng 

trúng 

thầu/phân 

Giá trị gói thầu 

(đồng)
Số lượng nhà thầu

Số QĐ trúng thầu, 

ngày tháng năm

Đơn vị tổ chức đấu 

thầu

Hình thưc 

đấu thầu

5

Gói thầu: Mua sắm vật 

tư y tế của Bệnh viện 

Đại Học Y Hải phòng 

năm 2021

3                   98.000.000 1 799/QĐ-BVYHP
Bệnh viện Đại Học Y Hải 

Phòng Chỉ định thầu 

rút gọn

6

Mua phim X quang mua 

phim X quang cho khoa 

chẩn đoán hình ảnh 2020-

2021

2 1.033.500.000            1
Số 571/QĐ-BVYHP 

ngày 10/12/2020

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chào hàng cạnh 

tranh rộng rãi 

qua mạng

7 Gói mua vât tư tiêu hao 9 65.191.724                 1

số 05/QĐ-BVYHP 

ngày 09 tháng 01 năm 

2020

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng
Chỉ định thầu 

rút gọn

8 Gói mua vât tư tiêu hao 2 58.375.000                 1

số 105/QĐ-

BVYHP,Ngày 27 

tháng 05 năm 2020

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng
Chỉ định thầu 

rút gọn

9 Gói mua vât tư tiêu hao 2 84.625.000                 1

số 171/QĐ-

BVYHP,Ngày 29 

tháng 06 năm 2020

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng
Chỉ định thầu 

rút gọn

10 Gói mua vât tư tiêu hao 1 91.875.000                 1

số 210/QĐ-

BVYHP,Ngày 22 

tháng 07 năm 2020

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng
Chỉ định thầu 

rút gọn

11 Gói mua vât tư tiêu hao 8 87.330.950                 1

số 208/QĐ-

BVYHP,Ngày 22 

tháng 07 năm 2020

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng
Chỉ định thầu 

rút gọn

12 Gói mua vât tư tiêu hao 3500 71.500.000                 1

số 293/QĐ-

BVYHP,Ngày 17 

tháng 08 năm 2020

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng
Chỉ định thầu 

rút gọn

13 Gói mua vât tư tiêu hao 2 86.119.200                 1

số 374/QĐ-

BVYHP,Ngày 24 

tháng 09 năm 2020

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng
Chỉ định thầu 

rút gọn



STT Tên gói thầu

Số lượng 

mặt hàng 

trúng 

thầu/phân 

Giá trị gói thầu 

(đồng)
Số lượng nhà thầu

Số QĐ trúng thầu, 

ngày tháng năm

Đơn vị tổ chức đấu 

thầu

Hình thưc 

đấu thầu

14 Gói mua vât tư tiêu hao 24 72.918.986                 1

số 391/QĐ-

BVYHP,Ngày 01 

tháng 10 năm 2020

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng
Chỉ định thầu 

rút gọn

15 Gói mua vât tư tiêu hao 2 50.940.000                 1

số 443/QĐ-

BVYHP,Ngày 16 

tháng 10 năm 2020

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng
Chỉ định thầu 

rút gọn

16 Gói mua vât tư tiêu hao 2 71.000.000                 1

số 439/QĐ-

BVYHP,Ngày 06 

tháng 10 năm 2020

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng
Chỉ định thầu 

rút gọn

17 Gói mua vât tư tiêu hao 12 69.873.500                 1

số 412/QĐ-

BVYHP,Ngày 10 

tháng 10 năm 2020

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng
Chỉ định thầu 

rút gọn

18

Mua máy gây mê giúp 

thở cho Khoa Gây mê 

hồi sức

1 678.200.000               1

Số 80/QĐ-BVYHP 

ngày 29 tháng 01 năm 

2021 

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chào hàng cạnh 

tranh rộng rãi 

qua mạng

19

Mua sắm máy siêu âm 

4D cho Khoa Sản năm 

2021

1 1.299.960.000            1

Số 333/ QĐ-BVYHP 

ngày 13 tháng 4 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chào hàng cạnh 

tranh rộng rãi 

qua mạng

20
Mua sắm trang thiết bị 

cho Khoa mắt 2020
1 1.390.000.000            1

Số 156 /QĐ - BVYHP 

ngày 11 tháng 3 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chào hàng cạnh 

tranh rộng rãi 

qua mạng

21
Mua máy monitor cho 

Khoa gây mê hồi sức
2 339.000.000               1

Số 332/QĐ-BVYHP 

ngày 13 tháng 4 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chào hàng cạnh 

tranh rộng rãi 

qua mạng

22
Mua máy tán sỏi nội soi 

Laser
1 1.866.000.000            1

Số 1029/QĐ-BVYHP 

ngày 17 tháng 11 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chào hàng cạnh 

tranh rộng rãi 

qua mạng



STT Tên gói thầu

Số lượng 

mặt hàng 

trúng 

thầu/phân 

Giá trị gói thầu 

(đồng)
Số lượng nhà thầu

Số QĐ trúng thầu, 

ngày tháng năm

Đơn vị tổ chức đấu 

thầu

Hình thưc 

đấu thầu

23

Mua vật tư tiêu hao cho 

khoa Thận nhân tạo năm 

2021-2022 của Bệnh 

viện Đại học Y Hải 

Phòng 

4 1.670.700.000            1

Số 227/ QĐ- BVYHP 

ngày 12 tháng 4 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chào hàng cạnh 

tranh rộng rãi 

qua mạng

24
Mua vật tư chấn thương 

chỉnh hình năm 2021
18 273.650.000               1

Số 697/QĐ- BVYHP 

ngày 7 tháng 8 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng

Chào hàng cạnh 

tranh rộng rãi 

qua mạng

25 Gói mua vât tư tiêu hao 1                   70.400.000 1

số 117/QĐ-BVYHP 

ngày 20 tháng 02 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng
Chỉ định thầu 

rút gọn

26 Gói mua vât tư tiêu hao 9                   65.791.000 1

số 195/QĐ-BVYHP 

ngày 24 tháng 03 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng
Chỉ định thầu 

rút gọn

27 Gói mua vât tư tiêu hao 8                   61.898.000 1

số 229/QĐ-BVYHP 

ngày 12 tháng 04 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng
Chỉ định thầu 

rút gọn

28 Gói mua vât tư tiêu hao 8                   87.944.999 1

số 407/QĐ-BVYHP 

ngày 31 tháng 05 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng
Chỉ định thầu 

rút gọn

29 Gói mua vât tư tiêu hao 9                   45.848.160 1
số /QĐ-BVYHP ngày 

07 tháng 12 năm 2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng
Chỉ định thầu 

rút gọn

30 Gói mua vât tư tiêu hao 19                   84.064.500 1

số 730/QĐ-BVYHP 

ngày 16 tháng 08 năm 

2021

Bệnh viện Đại học Y Hải 

Phòng
Chỉ định thầu 

rút gọn

Tổng tiền            10.270.439.789 
































